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STT Họ và tên Mã SV Lớp Ghi chú

1 Mưu Thị Ngọc Lan B22DCVT300 D22CQVT04-B
2 Lê Văn Long B22DCVT316 D22CQVT04-B
3 Vi Minh Hiếu B22DCVT197 D22CQVT05-B
4 Nguyễn Hoành Tuấn B22DCVT484 D22CQVT04-B Lớp trưởng
5 Trần Văn An B22DCVT004 D22CQVT04-B
6 Vũ Phạm Đức Toàn B22DCVT468 D22CQVT04-B
7 Phạm Văn Thành B22DCVT516 D22CQVT04-B
8 Nguyễn Hồng Sơn B22DCVT444 D22CQVT04-B
9 Nguyễn Thành Đông

10 Nguyễn Tiến Thành B22DCVT515 D22CQVT03-B
11 Phí Thị Thúy B22DCVT549 D22CQVT05-B
12 Khuất Đình Nguyên B22DCVT381 D22CQVT05-B
13 Nguyễn Minh Tâm B22DCVT453 D22CQVT05-B
14 Lê Thị Như Nguyên B22DCVT382 D22CQVT06-B
15 Nguyễn Minh Đăng B22DCVT139 D22CQVT03-B
16 Ngô Trí Hoàng B22DCVT207 D22CQVT07-B
17 Đinh Tiến Đạt B22DCVT123 D22CQVT03-B
18 Lê Khánh An B23DCVT003 D23CQVT03-B
19 Đỗ Quang Vinh B23DCVT459 D23CQVT03–B
20 Ngô Thiên Phúc B23DCVT339 D23CQVT03–B
21 Đỗ Tiến Dũng B21DCVT140 D21CQVT04-B
22 Lê Thành Danh B22DCVT084 D22CQVT04-B
23 Nguyễn Quốc Tấn B22DCVT457 D22CQVT01-B
24 Lê Huy Hoàng B22DCVT206 D22CQVT06-B
25 Lê Phương Mai B22DCVT326 D22CQVT06-B
26 Đinh Quốc Toàn B23DCVT417 D23CQVT03-B
27 Lê Minh Ngọc B22DCVT377 D22CQVT01-B
28 Vũ Văn Học B23DCKH048 D23CQKH02-B
29 Lê Minh Quân B23DCVT350 D23CQVT02-B
30 Đỗ Quang Huy B22DCVT234 D22CQVT02-B
31 Trần Hoàng Anh B22DCVT037 D22CQVT05-B
32 Hoàng Trung Anh B22DCVT017 D22CQVT01-B
33 Lê Quốc Huy B22DCVT236 D22CQVT04-B
34 Nguyễn Tài Huy Đăng B23DCVT074 D23CQVT02-B
35 Mai Đức Đại B22DCVT120 D22CQVT08-B
36 Nguyễn Ngọc Dương B22DCVT112 D22CQVT08-B
37 Hoàng Quốc Anh B22DCVT015 D22CQVT07-B
38 Phạm Nam Khánh B22DCVT286 D22CQVT06-B
39 Nguyễn Thành Vinh B22DCVT583 D22CQVT07-B



STT Họ và tên Mã SV Lớp Ghi chú

40 Vương Quốc Bảo B22DCVT053 D22CQVT05-B
41 Nguyễn Văn Hoàng B22DCVT213 D22CQVT05-B
42 Hoàng Ngọc Vũ B22DCVT590 D22CQVT06-B
43 Đặng Thị Diệu B22DCVT085 D22CQVT05-B
44 Phạm Hữu Dũng B22DCVT093 D22CQVT05-B
45 Đỗ Thị Thu Yến B22DCVT603 D22CQVT03-B
46 Đinh Công Dũng B22DCVT088 D22CQVT08-B
47 Ngô Quang Huy B22DCVT237 D22CQVT05-B
48 Nguyễn Đỗ Anh Tuấn B22DCVT483 D22CQVT03-B
49 Đoàn Nhật Tuệ B22DCVT491 D22CQVT03-B
50 Đoàn Hoàng Khánh Trung B22DCVT563 D22CQVT03-B
51 Nguyễn Trần Công B22DCVT062 D22CQVT06-B
52 Phạm Đình Trung B21DCVT430 D21CQVT06-B
53 Nguyễn Văn Tùng B21DCVT455 D21CQVT07-B
54 Nguyễn Thị Diệp Anh B21DCVT064 D21CQVT08-B
55 Nguyễn Trung Hiếu B21DCVT193 D21CQVT01-B
56 Ngô Việt Tiến B22DCVT460 D22CQVT04-B
57 Nguyễn Hoàng Tùng B22DCVT499 D22CQVT03-B
58 Nguyễn Mạnh Chiến B22DCVT078 D22CQVT06-B
59 Nguyễn Ngọc Khang B22DCVT290 D22CQVT02-B
60 Trần Trung Nghĩa B22DCVT391 D22CQVT07-B
61 Từ Quốc Tuấn B22DCDT292 D22CQDT04-B
62 Nguyễn Văn Hải Ninh B21DCVT337 D21CQVT01-B
63 Ngô Đăng Dương B21DCVT151 D21CQVT07-B
64 Phạm Đức Phong B21DCVT344 D21CQVT08-B
65 Nguyễn Công Dũng B21DCVT143 D21CQVT07-B
66 Dương Văn Minh Duy B21DCVT159 D21CQVT07-B
67 Nguyễn Duy Hùng B21DCVT023 D21CQVT07-B
68 Nguyễn Đăng Thành B21DCVT045 D21CQVT05-B
69 Trần Quang Huy B21DCCN441 D21CQCN09-B
70 Vũ Thị Hồng Ngọc B22DCDT219 D22CQDT03-B

71 Nguyễn Văn Hồng Phúc B21DCVT349 D21CQVT05-B
72 Nguyễn Đức Chính B21DCVT085 D21CQVT05_B
73 Lê Ngọc Minh B21DVVT036 D21VHVT01-B
74 Nguyễn Văn Sơn B21DVVT027 D21VHVT01-B
75 Phạm Đức Vinh B22DCVT004 D22VHVT01-B
76 Trần Huy Hoàng B21DCVT209 D21CQVT01-B
77 Kiều Trí Hòa B22DVVT016 D22VHVT01-B
78 Trần Đỗ Đức Vương B22DVVT050 D22VHVT01-B
79 Vũ Quang Thắng B22DVVT043 D22VHVT01-B
80 Nguyễn Quốc Khánh B22DCVT285 D22CQVT05-B
81 Nguyễn Minh Tiến B22DCVT461 D22CQVT05-B
82 Phùng Đình Đạt B22DCVT133 D22CQVT05-B
83 Nguyễn Tất Đạt B22DCVT131 D22CQVT03-B
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84 Trần Anh tú B22DCVT474 D22CQVT02-B
85 Nguyễn Đức Thái B21DCVT386 D21CQVT02-B
86 Nguyễn Quang Học B21DCVT212 D21CQVT04-B
87 Lê Thị Thanh Tâm B21DCVT384 D21CQVT08-B
88 Trần Võ Hoàng Long B21DCVT276 D21CQVT04-B
89 Lại Thế Đoàn B22DCVT144 D22CQVT08-B
90 Nguyễn Ngọc Hải B22DCVT176 D22CQVT08-B
91 Phạm Tiến Trình B22DCVT560 D22CQVT08-B
92 Nguyễn Tiến Đạt B21DCVT121 D21CQVT01-B
93 Ngô Trung Nghĩa B21DCVT324 D21CQVT04-B
94 Đặng Ngọc Lân B21DCVT268 D21CQVT04-B
95 Vũ Hoàng Phúc B21DCVT352 D21CQVT08-B
96 Phạm Hải Anh B21DCVT068 D21CQVT04-B
97 Lê Đức Mạnh B21DCVT284 D21CQVT04-B
98 Đoàn Anh Tưởng B21DVVT034 D21DVVT01_B
99 Nguyễn Qúy Dương B22DCVT113 D22CQVT01-B

100 Phạm Tiến Anh B22DCVT032 D22CQVT08-B
101 Nguyễn Việt Anh B21DCVT067 D21CQVT03-B
102 Văn Minh Hiếu B21DCVT196 D21CQVT04-B
103 Trần Văn Huy B22DCVT246 D22CQVT06-B
104 Đào Ngọc Thiện B22DCVT532 D22CQVT04-B
105 Phạm Quốc Khánh B21DCVT248 D21CQVT08-B
106 Lê Hữu Sơn B22DCVT439 D22CQVT07-B
107 Trần Đức Anh B21DCVT005 D21CQVT05-B
108 Đinh Ngọc Hải B21DCVT175 D21CQVT07-B
109 Đinh Văn Hiếu B21DCVT189 D21CQVT05-B
110 Hà Văn Đại B22DVVT007 D22VHVT01-B
111 Đào Hồng Thắng B21DCVT388 D21CQVT04-B
112 Nguyễn Ngọc Thắng B21DCVT391 D21CQVT07-B 
113 Ngô Văn Trường B21DCVT435 D21CQVT03-B
114 Đinh Hữu Kiên B22DCVT259 D22CQVT03-B
115 Nguyễn Thanh Bình B22DCVT056 D22CQVT08-B
116 Nghiêm Đình Dương B22DCVT116 D22CQVT04-B
117 Lê Đức Khánh B22DCVT283 D22CQVT03-B
118 Nguyễn Xuân Toàn B22DCVT467 D22CQVT03-B
119 Bùi Xuân Sơn B21DCVT379 D21CQVT03-B
120 Nguyễn Văn Thái B22DCVT507 D22CQVT03-B
121 Lưu Doãn Lực B21DCVT278 D21CQVT06-B
122 Trần Mạnh Dũng B21DCVT148 D21CQVT04-B
123 Đỗ Tiến Dũng B22DCVT089 D22CQVT01-B
124 Bùi Nguyên Phong B22DCVT394 D22CQVT02-B
125 Bùi Tiến Cường B21DCVT093 D21CQVT05-B
126 Nguyễn Thị Liên B21DCVT269 D21CQVT05-B
127 Nguyễn Minh Hiếu B23DCKH040 D23CQKH02-B
128 Nguyễn Ngọc Lâm B21DCVT267 D21CQVT03-B
129 Nguyễn Đức Đồng B21DCVT127 D21CQVT07-B 
130 Nguyễn Thanh Tùng
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131 Nguyễn Khánh Mười B21DCVT301 D21CQVT05-B
132 Phạm Văn Nam B21DCVT316 D21CQVT04-B
133 Nguyễn Minh Đạt B21DCVT116 D21CQVT04-B
134 Nguyễn Thành Đông B22DCVT148 D22CQVT04-B
135 Nguyễn Văn Thông B23DCKH116 D23CQKH02-B
136 Nghiêm Văn Trường B22DCVT572 D22CQVT04-B
137 Nguyễn Bằng Kiều B21DCVT264 D21CQVT08-B
138 Lê Khả Phú B23DCVT329 D23CQVT05-B
139 Phạm Quang Huy B21DCVT239 D21CQVT07-B
140 Lê Văn Nhất B22DCVT374 D22CQVT06-b
141 Nguyễn Mạnh Cường B22DCVT069 D22CQVT05-B
142 Trương Đại Hiệp B22DCVT190 D22CQVT06-b
143 Kiều Quỳnh Biển B22DCVT055 D22CQVT07-B
144 Dương Thế Khanh B22DCVT279 D22CQVT07-B
145 Đào Huy Hùng B22DCVT223 D22CQVT07-B
146 NGUYỄN QUỐC TIẾN B21DCVT419 D22CQVT03-B
147 Lê Văn Trường B21DCVT434 D21CQVT02-B
148 Nguyễn Văn Cường B22DCVT070 D22CQVT06-B
149 Đỗ Thị Thùy B21DVVT031 D21VHVT01-B
150 Đoàn Thị Ánh Trang B21DVVT032 D21VHVT01-B


